
Stt Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính

Số lượng định mức 

(theo QĐ 

22/2020/QĐ-UBND 

và Quyết định số 

29/2022/QĐ-UBND)

Hiện có 

của đơn 

vị

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

I
Trang  thiết bị y tế chuyên dùng 

đặc thù

1
Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số 

(DR)
Hệ thống 1 1

2 Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI Hệ thống 1

3 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 2 1

4 Máy xét nghiệm sinh hóa Chiếc 2 1

5 Máy thở Chiếc 2

6 Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor) Chiếc 1 1

7 Máy điện tim Chiếc 4 4

8 Máy điện não Chiếc 2 2 Hỏng 01

9
Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại 

tràng)
Hệ thống 1

10 Hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng Hệ thống 1

11 Máy truyền dịch Chiếc 5

12 Bơm tiêm điện Chiếc 5

II Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

13 Bàn tiểu phẫu Chiếc 5 4

14 Bình Oxy Chiếc 4 11
02 bình 40 lít; 

09 bình 8 lít

15 Bộ bàn, ghế khám nội soi Tai - 

Mũi - Họng

Chiếc
1

16 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 5 4

17 Cân người lớn, trẻ em Chiếc 4 4

18 Ghế nha khoa (ghế khám răng) Chiếc 1

19 Giường bệnh các loại Chiếc 150 150

20 Giường kéo giãn cột sống Chiếc 1 1

21 Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp Hệ thống 2

22 Hệ thống lọc nước RO Hệ thống 1

23 Kính hiển vi Chiếc 3 1

24 Massage cầm tay Chiếc 6 6

25 Massage chân khô Chiếc 3 3

26 Máy chạy bộ cơ Chiếc 4 1

27 Máy đi bộ Chiếc 10 4

28 Máy điện phân Chiếc 2

29 Máy đo điện cơ Chiếc 1

30 Máy đo huyết áp điện tử Chiếc 5 6

31 Máy đo lưu huyết não Chiếc 2 2

32 Máy đo nồng độ cồn Chiếc 1

33 Máy giặt công nghiệp Chiếc 2 1

34 Máy hút ẩm Chiếc 5 6
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35 Máy hút đờm rãi Chiếc 1 1

36 Máy khí dung Chiếc 5

37 Máy kích thích từ xuyên sọ Chiếc 1 1

38 Máy lấy số tự động Chiếc 1 1

39 Máy li tâm Chiếc 2 1

40 Máy phun sương khử khuẩn Chiếc 4

41 Máy tập đa năng Chiếc 1 1

42 Máy tập phục hồi chức năng Chiếc 5

43 Máy tập tổng hợp Chiếc 3

44 Máy xét nghiệm điện giải Chiếc 2 1

45 Máy xét nghiệm đông máu Chiếc 1

46 Máy XN đường huyết cầm tay Chiếc 5

47 Máy xét nghiệm nước tiểu Chiếc 2 1

48 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1 1

49 Tủ an toàn sinh học chiếc 1 1

50 Tủ đầu giường Chiếc 150 120

51 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 4

52 Tủ sấy dụng cụ Chiếc 5 4

53 Tủ sấy tiệt trùng Chiếc 1 1

54 Xe cáng Chiếc 5 2

55 Xe đạp đa năng Chiếc 4 2

56 Xe đạp tập phục hồi chức năng Chiếc 7 4

57 Máy xét nghiệm huyết học Chiếc 2 1

58 Máy tạo ô xy Cái 3

59
Máy đo nồng độ ô xy trong máu 

kèm phụ kiện (SPO2 kẹp tay)
Cái 5 5

60 Thiết bị phòng cảm giác Phòng 1

60,1 Bộ điều khiển màu sắc Bộ 1

60,2 Bộ tạo hình ảnh trực quan Bộ 1

60,3 Bộ tạo hình ảnh Bộ 1

60,4 Bộ kết hợp bong bóng và màu sắc Bộ 1

60,5 Bộ ống bong bóng Bộ 1

60,6 Nguồn sáng 8 màu Bộ 1

60,7 Bầu trời đêm trong nhà Bộ 1

60,8
Bó sợi quang 150 và không có 

nguồn sáng
Bộ 1

60,9
Bộ chuyển màu có âm thanh nhiều 

chế độ
Bộ 1

61
Hệ thống phục hồi chức năng trí 

nhớ tự kỷ
Hệ thống 1

62 Máy kích thích nuốt Chiếc 1
Tổng số 478 362 75,7

2


		Thongtincongbao@vinhphuc.gov.vn
	2025-07-02T08:35:46+0700




